
TỔNG HỢP MỘT SỐ SƠ ĐỒ HÓA CÂU CƠ BẢN 

Quy tắc cơ bản: Xác định chức năng ngữ pháp cơ bản mà cụm từ thực hiện (danh từ, 

động từ, tính từ…) và gắn nó vào sơ đồ theo từng từ đơn lẻ. 

Các đường kẻ chính:  

• Đường kẻ ngang là trục chính, thường chứa thành phần chính của câu gồm 

danh từ, động từ, tân ngữ. 

• Đường chéo: thường chứa các thành phần bổ ngữ như tính từ, trạng từ, mạo 

từ… 

• Đường nét đứt: chứa liên từ 

 

Tân ngữ trực tiếp: 

I ate dinner. 

 

Tân ngữ gián tiếp: 

She gave a book to her friend. 

 

 

 

 



 

Tính từ bổ nghĩa trực tiếp cho chủ ngữ: 

The house is pink. 

 

 

Cụm giới từ: Where? 

I ate dinner at home. 

 

 

 

The house in front is pink. 

 

 



Cụm danh từ: 

I go with Alex and Liz. 

 

Cụm động từ: 

She picked up the phone and called her friend. 

 

Cụm trạng từ: 

Dr. Turveydrop waited patiently and quietly at the door. 

 

 

 



 

Trạng từ và tính từ bổ nghĩa: 

I ate dinner delicious dinner quickly. 

 

 

Câu hỏi: 

 

 

Danh động từ: 

Working hard can be profitable. 

 

Dạng bị động: 



The burglar was shot. 

 

Cụm giới từ: 

The thought of getting up and working is alarming. 

 


